
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 102B1, phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

17/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VILA

0109344707

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;- Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;- Bán buôn tinh 
dầu và các sản phẩm tinh dầu dùng trong mỹ phẩm;- Bán buôn 
hàng gốm, sứ, thủy tinh;- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và 
bộ đèn điện;- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự;- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649(Chính)

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:- Bán lẻ nước hoa, nước thơm, tinh dầu và các sản 
phẩm tinh dầu dùng trong mỹ phẩm;- Bán lẻ mỹ phẩm: Son, 
phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang điểm 
khác;- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn 
giấy thơm...

4772

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

9. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC 
TẾ VILA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VILA INTERNATIONAL TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VILA INTERNATIONAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976.698.679
Email: vila.intergrated@gmail.com

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giày, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa 
thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;- 
Dịch vụ thiết kế đồ thị;- Thiết kế đồ họa;- Hoạt động trang trí 
nội thất

7410

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

15. Quảng cáo 7310

16. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: - Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và 
thực phẩm; - Đóng gói đồ rắn;- Đóng gói bảo quản dược liệu;- 
Dán tem, nhãn và đóng dấu;- Bọc quà

8292

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp: tinh dầu, dầu thơm 
và hương liệu

4669

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

21. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tinh dầu tự nhiên 

2029

22. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Trừ sản xuất hóa chất cơ bản tại trụ sở)

2023

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ TUẤN 
ANH

Phòng 205-B10, Tập 
thể Nghĩa Tân, 
Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

160.000.000 80,000 036084000240

2 NGUYỄN 
PHAN HOÀI 
LINH

Tổ 10, Phường Đồng 
Quang, Thành phố 
Thái Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt 
Nam

40.000.000 20,000 091853355

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036084000240
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 205-B10, Tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa 
Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P801, A4, Chung cư An Bình City Khu đô thị thành phố Giao Lưu, số 
234, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ TUẤN ANH Nam

17/05/1984 Kinh Việt Nam

06/10/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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